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	Công ty ĐIỆN TOÁN VÀ TRUYỀN SỐ LIỆU VDC
Trung tâm dịch vụ giá trị gia tăng VDC Online
Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà Internet, Lô 2A, Làng Quốc tế Thăng Long, Hà Nội
Điện thoại: 043 7931062 - 043 7931063 –043 7930539;  Fax: 043 7931063
Website:  http://www.vdconline.vn


DỊCH VỤ CHO THUÊ MÁY CHỦ RIÊNG DEDICATED
Dịch vụ cho thuê máy chủ (Dedicated server): Công ty VDC cung cấp cho khách hàng máy chủ riêng; đồng thời đảm bảo các điều kiện kỹ thuật tối ưu về cổng kết nối vào mạng VNN/Internet, nguồn điện, điều hoà nhiệt độ, các thiết bị an toàn đảm bảo cho máy chủ này hoạt động trên mạng VNN/Internet 24/24.

Dịch vụ phù hợp với khách hàng có kho tư liệu lớn với các yêu cầu kết xuất phức tạp cần đưa lên mạng Internet, áp dụng CNTT vào quản lý doanh nghiệp, xây dựng và quản trị hệ thống website, thương mại điện tử cho doanh nghiệp, hệ thống Email, cung cấp các dịch vụ trên mạng, các ứng dụng làm việc từ xa, quản lý CSDL giữa các chi nhánh (ERP, CRM…), các ứng dụng trực tuyến nội bộ hay liên quan đến tương tác giữa doanh nghiệp với khách hàng bên ngoài… thì việc sử dụng máy chủ riêng sẽ đáp ứng tốt nhất các yêu cầu này.

Đặc tính dịch vụ cho thuê máy chủ tại VDC:
· IP tĩnh
· Cổng kết nối với băng thông lớn ra Internet. 
· Máy chủ đặt tại Data Center VDC đạt chuẩn Quốc tế, được đảm bảo về tốc độ đường truyền và các điều kiện tối ưu để vận hành (điều hoà, nguồn điện, an toàn, trực vận hành 24/24h, phòng chống cháy nổ.
· Tùy chọn cấu hình máy chủ.
· Máy chủ được chạy trên hệ thống kỹ thuật theo tiêu chuẩn Quốc tế, đảm bảo tốc độ và chất lượng dịch vụ.
· Tự quản trị từ xa hoặc trực tiếp mà không bị giới hạn về tài nguyên của máy.
· Khách hàng toàn quyền sử dụng, chủ động về công nghệ nhờ vào khả năng linh hoạt trong việc nâng cấp phần cứng cũng như phần mềm,...
· Hỗ trợ kỹ thuật 24/7.
· Giá cả cạnh tranh.
[image: image1.jpg]AL



[image: image6.jpg]SUPERMICR®



BẢNG GIÁ DỊCH VỤ CHO THUÊ MÁY CHỦ RIÊNG
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	Lifecom Server 1
	Lifecom Server 2

	 CP U
	Intel® Xeon® Lynnfield 4C X3430 2.40G 8M
	Intel® Xeon® Lynnfield 4C X3440 2.53G 8M


	RAM
	2GB DDR3 1333 240-Pin DDR3 ECC RDIMMs/UDIMMs (PC3 10666)
	2GB DDR3 1333 240-Pin DDR3 ECC RDIMMs/UDIMMs (PC3 10666)

	HDD
	WD RE4 Enterprise 250GB SATA 3Gb/s 7200RPM 64MB
	WD RE4 Enterprise 250GB SATA 3Gb/s 7200RPM 64MB

	Băng thông trong nước/ quốc tế
	25Mbps/ 4Mbps
	25Mbps/ 4Mbps

	Lưu lượng thông tin
	Không giới hạn

	Phí khởi tạo
	1.000.000

	Cước thuê bao tháng
	2,800,000
	3,100,000
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	Super Server 1
	Super Server 2
	Super Server 3
	Super Server 4
	Super Server 5
	Super Server 6

	 CP U
	Intel® Xeon® Sandy Bridge Quad-Core E3-1220 
	Intel® Xeon® Sandy Bridge Quad-Core E3-1230 
	Intel® Xeon® Westmere Quad Core Processor E5606, 
	Intel® Xeon® Westmere Quad Core Processor E5620, 
	1x Intel® Xeon® Westmere Quad Core Processor E5606
	Intel® Xeon® Westmere Quad Core Processor E5620

	RAM
	2GB DDR3 1333 240-Pin DDR3 ECC RDIMMs/UDIMMs (PC3 10666)
	2GB DDR3 1333 240-Pin DDR3 ECC RDIMMs/UDIMMs (PC3 10666)
	2GB DDR3 1333 240-Pin DDR3 ECC RDIMMs/UDIMMs (PC3 10666)
	2GB DDR3 1333 240-Pin DDR3 ECC RDIMMs/UDIMMs (PC3 10666)
	4GB DDR3 1333 240-Pin DDR3 ECC RDIMMs/UDIMMs (PC3 10666)
	4GB DDR3 1333 240-Pin DDR3 ECC RDIMMs/UDIMMs (PC3 10666)

	HDD
	2x WD RE4 Enterprise 250GB SATA 3Gb/s 7200RPM 64MB
	2x WD RE4 Enterprise 250GB SATA 3Gb/s 7200RPM 64MB
	2x WD RE4 Enterprise 250GB SATA 3Gb/s 7200RPM 64MB
	2x WD RE4 Enterprise 250GB SATA 3Gb/s 7200RPM 64MB
	2x 300GB Serial Attached SCSI (SAS) 15K
	2x 300GB Serial Attached SCSI (SAS) 15K

	Băng thông trong nước/ quốc tế
	25Mbps/ 4Mbps
	25Mbps/ 4Mbps
	50Mbps/ 6Mbps
	50Mbps/ 6Mbps
	100Mbps/ 10Mbps
	100Mbps/ 10Mbps

	Lưu lượng thông tin
	Không giới hạn

	Phí khởi tạo
	1.000.000

	Cước thuê bao tháng
	3,500,000
	4,100,000
	4,900,000
	5,300,000
	6,000,000
	6,400,000
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	Dell Server 1
	Dell Server 2
	Dell Server 3
	Dell Server 4
	Dell Server 5
	Dell Server 6

	 CP U
	Intel® Xeon® Sandy Bridge Quad-Core E3-1220 
	Intel® Xeon® Sandy Bridge Quad-Core E3-1230 
	Intel® Xeon® Westmere Quad Core Processor E5606
	Intel® Xeon® Westmere Quad Core Processor E5620
	Intel® Xeon® Westmere Quad Core Processor E5606
	Intel® Xeon® Westmere Quad Core Processor E5620

	RAM
	2GB DDR3 1333 240-Pin DDR3 ECC RDIMMs/UDIMMs (PC3 10666)
	2GB DDR3 1333 240-Pin DDR3 ECC RDIMMs/UDIMMs (PC3 10666)
	2GB DDR3 1333 240-Pin DDR3 ECC RDIMMs/UDIMMs (PC3 10666)
	2GB DDR3 1333 240-Pin DDR3 ECC RDIMMs/UDIMMs (PC3 10666)
	4GB DDR3 1333 240-Pin DDR3 ECC RDIMMs/UDIMMs (PC3 10666)
	4GB DDR3 1333 240-Pin DDR3 ECC RDIMMs/UDIMMs (PC3 10666)

	HDD
	2x 250GB SATA 7200rpm (RAID 0,1)
	2x 250GB SATA 7200rpm (RAID 0,1)
	2x 250GB SATA 7200rpm (RAID 0,1)
	2x 250GB SATA 7200rpm (RAID 0,1)
	2x 146GB SAS 10K (RAID 0,1)
	2x 146GB SAS 10K (RAID 0,1)

	Băng thông trong nước/ quốc tế
	50Mbps/ 6Mbps
	50Mbps/ 6Mbps
	100Mbps/ 10Mbps
	100Mbps/ 10Mbps
	100Mbps/ 10Mbps
	100Mbps/ 10Mbps

	Lưu lượng thông tin
	Không giới hạn

	Phí khởi tạo
	1.000.000

	Cước thuê bao tháng
	4,200,000
	4,800,000
	7,000,000
	7,400,000
	7,600,000
	7,900,000
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	IBM Server 1
	IBM Server 2

	 CP U
	Intel® Xeon® Westmere Quad Core Processor E5606
	Intel® Xeon® Westmere Quad Core Processor E5620

	RAM
	4GB DDR3 1333 240-Pin DDR3 ECC RDIMMs/UDIMMs (PC3 10666)
	4GB DDR3 1333 240-Pin DDR3 ECC RDIMMs/UDIMMs (PC3 10666)

	HDD
	2x 146GB Serial Attached SCSI (SAS) 10K
	2x 146GB Serial Attached SCSI (SAS) 10K

	Băng thông trong nước/ quốc tế
	100Mbps/ 10Mbps
	100Mbps/ 10Mbps

	Lưu lượng thông tin
	Không giới hạn

	Phí khởi tạo
	1,000,000

	Cước thuê bao tháng
	7,500,000
	7.900,000


	DỊCH VỤ BỔ XUNG

	1. Nâng cấp băng thông 200 Mbps
	5.000.000

	2. Nâng cấp băng thông lên 500Mbps
	8.000.000

	3. Nâng cấp băng thông lên 1Gbps
	15.000.000

	4. Đường cáp back-end
	    2.000.000 (cáp quang) - 1.000.000 (cáp đồng) 

	5. Thêm 01 địa chỉ IP
	100.000 

	6. Cho thuê hệ thống firewall
	350.000 

	7.Cài đặt máy chủ
	1.500.000 

	8. Quản trị máy chủ (Update Software, Antivirus, Anti Spam)
	1.000.000 

	9. Quản trị hệ thống mail
	1.000.000 

	10. Cài đặt máy chủ mail
	1.000.000 

	11. Cài đặt bảo mật
	1.500.000 

	THIẾT BỊ BỔ XUNG
	Thanh toán 1 lần (VNĐ)
	Thanh toán 3 tháng/lần (VNĐ/tháng)

	Máy chủ Lifecom
	 
	 

	Thêm 2GB DDR3 1333 240-Pin DDR3 ECC RDIMMs/UDIMMs (PC3 10666)
	1,200,000
	120,000

	Thêm 4GB DDR3 1333 240-Pin DDR3 ECC RDIMMs/UDIMMs (PC3 10666)
	2,300,000
	240,000

	Thêm 1 ổ cứng WD RE4 250G SATA 3.0G 7200RPM 64M 3.5"
	1,800,000
	190,000

	Thêm 1 ổ cứng WD RE4 500G SATA 3GB/s 7200 RPM 64MB 3.5"
	2,100,000
	230,000

	Thêm 1 ổ cứng WD RE4 1.0TB SATA 3GB/s 7200 RPM 64MB 3.5”
	3,100,000
	330,000

	Thêm 1 ổ cứng WD V-RAPTOR 150G SATA 10KRPM 16M 3.5"
	3,900,000
	410,000

	Thêm 1 ổ cứng WD V-RAPTOR 300G SATA 10KRPM 16M 3.5"
	4,900,000
	520,000

	Máy chủ Supper Micro & DELL
	 
	 

	Thêm 1 CPU Intel® Xeon® Westmere Quad Core Processor E5606, 2.13GHz, 8M QPI 4.8 GT/sec, LGA1366
	5,100,000
	550,000

	Thêm 1 CPU Intel® Xeon® Westmere Quad Core Processor E5620, 2.40GHz, 12M QPI 5.86 GT/sec, LGA1366
	8,700,000
	930,000

	Thêm 2GB RAM DDR3 1333 240-Pin DDR3 ECC RDIMMs/UDIMMs (PC3 10666)
	1,200,000
	120,000

	Thêm 4GB RAM DDR3 1333 240-Pin DDR3 ECC RDIMMs/UDIMMs (PC3 10666)
	2,300,000
	240,000

	Thêm 1 ổ cứng WD RE4 250G SATA 3.0G 7200RPM 64M 3.5"
	1,800,000
	190,000

	Thêm 1 ổ cứng WD RE4 500G SATA 3GB/s 7200 RPM 64MB 3.5"
	2,100,000
	230,000

	Thêm 1 ổ cứng WD RE4 1.0TB SATA 3GB/s 7200 RPM 64MB 3.5”
	3,100,000
	330,000

	Thêm 1 ổ cứng WD V-RAPTOR 150G SATA 10KRPM 16M 3.5"
	3,900,000
	410,000

	Thêm 1 ổ cứng WD V-RAPTOR 300G SATA 10KRPM 16M 3.5"
	4,900,000
	520,000

	Thêm 1 ổ cứng HDD 300G Serial Attached SCSI (SAS) 2.0 15K.7 RPM 3.5"
	6,100,000
	650,000

	Thêm 1 ổ cứng HDD 450G Serial Attached SCSI (SAS) 2.0 15K.7 RPM 3.5"
	9,700,000
	1,040,000

	Máy chủ IBM
	 
	 

	Thêm 1 CPU Intel® Xeon® Westmere Quad Core Processor E5606, 2.13GHz, 8M QPI 4.8 GT/sec, LGA1366
	5,100,000
	550,000

	Thêm 1 CPU Intel Westmere 4C E5620 2.40G 12M 5.86GT
	11,100,000
	1,190,000

	Thêm 2GB RAM DDR3 1333 240-Pin DDR3 ECC RDIMMs/UDIMMs (PC3 10666)
	3,100,000
	330,000

	Thêm 4GB RAM DDR3 1333 240-Pin DDR3 ECC RDIMMs/UDIMMs (PC3 10666)
	4,300,000
	460,000

	Thêm 1 ổ cứng HDD 146G Serial Attached SCSI (SAS) 2.0 10k RPM 2.5"
	4,000,000
	430,000

	Thêm 1 ổ cứng HDD 300G Serial Attached SCSI (SAS) 2.0 10k RPM 2.5"
	5,200,000
	550,000

	Thêm 1 ổ cứng HDD 450G Serial Attached SCSI (SAS) 2.0 10k RPM 2.5"
	9,700,000
	1,040,000


Ghi chú:
 - Bảng giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%. Đơn vị tính: VND
 - Quý khách có yêu cầu cấu hình máy chủ khác với bảng giá có sẵn, vui lòng liên hệ với nhân viên kinh doanh để biết thêm thông tin.
Thông tin liên hệ: 
Hotline: 0904 692 968  (Mr Tuân) - Email: tuannv@vdc.com.vn 
Hotline: 0904 883 078 (Mr Thịnh) - Email: phuthinh@vdc.com.vn 
Hotline: 0913 518 858  (Mr Xuân) - Email: btxuan@vdc.com.vn
Hotline: 0917 145 406 (Mr Cường) - Email: cuonght@vdc.com.vn
Hotline: 0936 687 894  (Mr Hậu) - Email: hauph@vdc.com.vn
Hotline: 0904 883 059 (Mr Tùng) - Email: buihoangtung@vdc.com.vn
   
Phòng Kinh doanh dịch vụ Dữ liệu trực tuyến – VDC Online
Điện thoại: 04.37930538 - 04.37930539 - 04.37931063 - 04.37931062
